	BỘ TƯ PHÁP
******



Số: 01/2006/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2006


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ HỘ TỊCH, BIỂU MẪU HỘ TỊCH 
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp và Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08 loại sổ đăng ký hộ tịch, và 57 loại biểu mẫu hộ tịch (sau đây gọi là sổ, biểu mẫu hộ tịch) được liệt kê và đánh số ký hiệu tại Danh mục kèm theo Quyết định này. 

Sổ, biểu mẫu hộ tịch quy định tại Điều này được sử dụng thống nhất trong cả nước. 

Điều 2. 

1. Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp tổ chức in và phát hành đối với 16 loại biểu mẫu hộ tịch quy định tại Mục I của Danh mục, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về đăng ký và quản lý hộ tịch của địa phương; bao gồm các biểu mẫu hộ tịch sau đây:  

- Các biểu mẫu về khai sinh: BTP/HT-2006-KS.1, BTP/HT-2006-KS.1.a, BTP/HT-2006-KS.2, BTP/HT-2006-KS.2.a, BTP/HT-2006-KS.3, BTP/HT-2006-KS.4; 

- Các biểu mẫu về kết hôn: BTP/HT-2006-KH.1, BTP/HT-2006-KH.1.a, BTP/HT-2006-KH.2, BTP/HT-2006-KH.2.a, BTP/HT-2006-KH.3, BTP/HT-2006-KH.3.a; 

- Các biểu mẫu về khai tử: BTP/HT-2006-KT.1, BTP/HT-2006-KT.1.a, BTP/HT-2006-KT.2, BTP/HT-2006-KT.2.a; 

2. Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in và phát hành 08 loại sổ và 41 loại biểu mẫu hộ tịch theo quy định tại Mục II của Danh mục theo đúng quy cách và nội dung quy định tại các biểu mẫu hộ tịch kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Việc phát hành và bán các sổ, biểu mẫu hộ tịch phải theo đúng giá quy định. 

Nghiêm cấm việc in, phát hành và sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch trái với các quy định tại Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1203 QĐ/TP-HT ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ sách hộ tịch. 

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  
	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hoàng Thế Liên


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC


 CÁC BIỂU MẪU HỘ TỊCH VÀ SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

		Số


TT

		TÊN MẪU

		KÝ HIỆU



		

		Mục I

		



		01

		Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		BTP/HT-2006-KS.1



		02

		Giấy khai sinh (Bản  sao ) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		BTP/HT-2006-KS.1.a



		03

		Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu sử dụng  tại Sở Tư pháp

		BTP/HT-2006-KS.2



		04

		Giấy khai sinh (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		BTP/HT-2006-KS.2.a



		05

		Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp huyện

		BTP/HT-2006-KS.3



		06

		Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại) - mẫu sử dụng tại


 Sở Tư pháp

		BTP/HT-2006-KS.4



		07

		Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		BTP/HT-2006-KH.1



		08

		Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		BTP/HT-2006-KH 1.a



		09

		Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		BTP/HT-2006-KH.2



		10

		Giấy chứng nhận kết hôn (Bản  sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		BTP/HT-2006-KH.2.a



		11

		Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		BTP/HT-2006-KH.3



		12

		Giấy chứng nhận kết hôn (Bản  sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		BTP/HT-2006-KH.3.a



		13

		Giấy chứng tử (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		BTP/HT-2006-KT.1



		14

		Giấy chứng tử  (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		BTP/HT-2006-KT.1.a



		15

		Giấy chứng tử (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		BTP/HT-2006-KT.2



		16

		Giấy chứng tử  (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		BTP/HT-2006-KT.2.a



		

		Mục II

		



		01

		Giấy chứng sinh

		STP/HT-2006-KS.1



		02

		Tờ khai đăng ký lại việc sinh

		STP/HT-2006-KS.2



		03

		Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

		STP/HT-2006-KS.3



		04

		Tờ khai đăng ký kết hôn

		STP/HT-2006-KH.1



		05

		Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

		STP/HT-2006-KH.2



		06

		Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước)

		STP/HT-2006-XNHN.1



		07

		Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài)

		STP/HT-2006-XNHN.2



		08

		Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước)

		STP/HT-2006-XNHN.3



		09

		Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài)

		STP/HT-2006-XNHN.4



		10

		Tờ khai đăng ký lại việc tử

		STP/HT-2006-KT



		11

		Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi

		STP/HT-2006-CN.1



		12

		Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) - mẫu sử dụng  tại UBND cấp xã

		STP/HT-2006-CN.2



		13

		Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		STP/HT-2006-CN.2.a



		14

		Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		STP/HT-2006-CN.3



		15

		Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản  sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		STP/HT-2006-CN.3.a



		16

		Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		STP/HT-2006-CN.4



		17

		Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản  sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		STP/HT-2006-CN.4.a



		18

		Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

		STP/HT-2006-CN.5



		19

		Giấy cử người giám hộ

		STP/HT-2006-GH.1



		20

		Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		STP/HT-2006-GH.2



		21

		Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		STP/HT-2006-GH.2.a



		22

		Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		STP/HT-2006-GH.3



		23

		Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		STP/HT-2006-GH.3.a



		24

		Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

		STP/HT-2006-GH.4



		25

		Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		STP/HT-2006-GH.5



		26

		Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		STP/HT-2006-GH.5.a



		27

		Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại  Sở Tư pháp

		STP/HT-2006-GH.6



		28

		Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		STP/HT-2006-GH.6.a



		29

		Tờ khai đăng ký việc nhận con

		STP/HT-2006-CMC.1



		30

		 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ)

		STP/HT-2006-CMC.2



		31

		 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa 


thành niên)

		STP/HT-2006-CMC.3



		32

		Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		STP/HT-2006-CMC.4



		33

		Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

		STP/HT-2006-CMC.4.a



		34

		Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

		STP/HT-2006-TĐCC.1



		35

		Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

		STP/HT-2006-TĐCC.2



		36

		Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

		STP/HT-2006-TĐCC.2.a



		37

		Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

		STP/HT-2006-TĐCC.3



		38

		Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại


 Sở Tư pháp

		STP/HT-2006-TĐCC.3.a



		39

		Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

		STP/HT-2006-XNGC



		40

		Thống kê số liệu hộ tịch  (trong nước)

		STP/HT-2006-TK.1



		41

		Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)

		STP/HT-2006-TK.2



		42

		Sổ đăng ký khai sinh

		STP/HT-2006-KS



		43

		Sổ đăng ký kết hôn

		STP/HT-2006-KH



		44

		Sổ đăng ký khai tử

		STP/HT-2006-KT



		45

		Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi

		STP/HT-2006-CN



		46

		Sổ đăng ký việc giám hộ

		STP/HT-2006-GH



		47

		Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

		STP/HT-2006-CMC



		48

		Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

		STP/HT-2006-TĐCC



		49

		Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

		STP/HT-2006-XNHN





[image: image13.png]QY= ]
= 4
. §
- UYBANNHANDAN (CONG HOA XA HOICHUNGHIA VIET NAM Miu BIPHT-006KS 1a
| Xatphing... ‘Doc1gp - Ty do - Hanh phiic PR
... < IR e TN Quns |

| Huyéniquin
| Tinhfthanh ph ... . . ot
b GIAY KHAI S| o
f (BAN SAO) il
I i
o g
| Hovate Gidith:. ...
Nghy, thing, nam sinh: ... Ghi bang chit:. 8
& Notsinh. }T:
g E DBl Bl e Quetich: ..
g Qué quin 1
2 Hovatenchai. ...
5
3 Dinte 3
H iy
§ Hova ténmes A N R, L B8 S i
Dan toc: $ Qude tch: i
Ho vA tén nguoi di khai sinh: ... f

Quan hé vai ngui duge khai sinh: .

Dangkf ngdy ... thing

N ) TM. UY BAN NHA]

Céin b Tu phap h tich CHU TICH
®aky) i ky)

Sao tir S§ dang ky khai sinh
Ngdy.....théng...__nim.
CHUTICH







[image: image14.jpg]Dac

Y BANNHANDAN. CONG HOA XA HOLCIIONGHIA VIETNAM Mt s k524
“Tinhsnh phs

o Hgnh phic st

GIAY KHAI SINH

Ho va ten:
Ngay, hing, am s

Hio v ten g i sinh:
Quan hé 101 g i Kt st

Can b0 bo tich
Biks)

BANSAO)

G i
Ghi g et

Quse

Qs

Qe

GMpOC
®aks)

St 58 dang kg Khai s
Neby..._thing _ nam
GIAM BC







[image: image1.png]B,
S r;a
UYBANNHANDAN CONG HOA XA HOICHUNGHIA VIETNAM Miu BTPHI-H06KS2 |
z ‘Tinh/thanh ph Die 13p - Ty do - Hanh phiic S
; Quyén s
2 S0 TU PHAP .
s
2
< v,
£ GIAY KHAI SINH
3 (BAN CHINH)
H
L - Ho VA NE Gidi tinh:
=] g8 !
H 2= Ngay, thing, nim sinh: Ghi bling chit
2 gz
H e
3 2
g zE Noji sinh:
ZE p
2z Dantc:........ ... <. Quie tich:
g2 Qué quin:
g
R Ho va tén cha:
g :
% g Dan toe: +. Qué tich;
2z Ho v tén me:
=2
a zE DRI - 55 v s e i+ GG . Quéc tich:
£ | Eg
2 1 Ho vA tén ngubi di khai sinh:
H ] § Quan h¢ vdi ngudi dige khai sinh: .
g 2
g
2 Chitky ciia Dlng kf nghy......théng. ... nim.
g ‘ngudi di khai sinh Cén b hi tich GIAMPOC
£
5 2
23 Z
2| % |
S ]
= . Gy Khaisinh iy phi s gi gin céin hin, Nghicm ciim vide v xoi.. umc»mnommgwmjvmu:nﬁ
Bhie i (;







PHẦN GHI CHÚ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH; XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC; 


XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH; BỔ SUNG CÁC NỘI DUNG TRONG GIẤY KHAI SINH


		STT

		Ngày, tháng, năm


ghi chú

		Nội dung ghi chú

		Căn cứ ghi chú

		Họ tên, chữ ký 


của cán bộ hộ tịch 
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PHẦN GHI CHÚ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH; XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC; 


XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH; BỔ SUNG CÁC NỘI DUNG TRONG GIẤY KHAI SINH


		STT

		Ngày, tháng, năm


ghi chú

		Nội dung ghi chú

		Căn cứ ghi chú

		Họ tên, chữ ký 


của cán bộ Tư pháp hộ tịch/cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp
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		Cơ sở Y tế


………………

		

		Mẫu STP/HT-2006-KS.1


Số:………………………


Quyển số:……………….

		Cơ sở Y tế


………………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-KS.1


Số:………………………


Quyển số:……………….



		GIẤY CHỨNG SINH

Họ và tên người mẹ:



Năm sinh:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Đã sinh con vào lúc:…..………giờ……………….phút,


                                    ngày……… tháng…… năm…...


Tại:



Giới tính của con:………………Cân nặng:



Con thứ mấy:



Số con trong một lần sinh:


		GIẤY CHỨNG SINH

Họ và tên người mẹ:…………………………………………..Năm sinh:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Đã sinh con vào lúc:…..………giờ…………..phút, ngày……… tháng…… năm



Tại (1):



Giới tính của con:………………Cân nặng:……………….Con thứ mấy:



Số con trong một lần sinh:



Dự định đặt tên con là (2):







		Dự định đặt tên con là:


		Người đỡ đẻ


………………….

		Ngày…… tháng…. năm……


THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ


…………………………



		

		

		Chú thích:

		



		Người đỡ đẻ


………………….

		Ngày…… tháng…. năm……


THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ


…………………………

		(1) Ghi rõ tên bệnh viện hoặc cơ sở y tế;


(2) Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh.


Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm phải đi đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-KS.2





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH


Kính gửi:……………………………………………………………..


Họ và tên người khai:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người được đăng ký lại khai sinh:



Đề nghị đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán (1):



Nơi thường trú/tạm trú:



Họ và tên cha:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Họ và tên mẹ:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Đã đăng ký khai sinh tại:
ngày……. tháng…….. năm



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị…………………………………………………………đăng ký.


		Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây (2)


…………………………………..


…………………………………..


…………………………………..


…………………………………..


Ngày…… tháng……năm……


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


……………….

		Làm tại……………ngày……tháng……năm……


Người khai


…………………..





Chú thích:


(1)
Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cho đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống;


(2) 
Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc sinh khác với nơi đăng ký khai sinh trước đây. 


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________

		Mẫu STP/HT-2006-KS.3





TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH


Kính gửi:……………………………………………………………..


Họ và tên người khai:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh:



Đề nghị……………….. cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán (1):



Nơi thường trú/tạm trú:



Họ và tên cha:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Họ và tên mẹ:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Đã đăng ký khai sinh tại:



ngày……. tháng…….. năm



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


		

		Làm tại…………ngày……tháng……năm……


Người khai


…………………..





Chú thích:


(1)
Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cho đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống;


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________

		Mẫu STP/HT-2006-KH.1





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN


Kính gửi:……………………………………………………………..


		NGƯỜI KHAI

		BÊN NAM

		BÊN NỮ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu

		

		



		Kết hôn lần thứ mấy

		

		





Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký.



Làm tại:…………………ngày……tháng……năm……


		Xác nhận về tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (1)/ Thủ trưởng đơn vị nơi công tác (2)


…………………………………..


…………………………………..


…………………………………..


…………………………………..


Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp




		Bên nam


…………….

		Bên nữ


…………….



		Ngày…… tháng……năm……


CHỦ TỊCH UBND/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


……………….

		





Chú thích:


(1)
Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký kết hôn khác với nơi thường trú/tạm trú của người đăng ký kết hôn;


(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________

		Mẫu STP/HT-2006-KH.2





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN


Kính gửi:……………………………………………………………..


Chúng tôi là:


		Họ và tên chồng:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:



Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:


		Họ và tên vợ:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:



Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:







Chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại 



………………………………………………Ngày………tháng………năm



Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị………………………………………………..đăng ký.



Làm tại:…………………ngày……tháng……năm……


		Xác nhận của Ủy ban dân cấp xã nơi đăng ký kết hôn trước đây (1)


…………………………………..


…………………………………..


…………………………………..


…………………………………..




		Chồng


…………….

		Vợ


…………….



		Ngày…… tháng……năm……


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


……………….

		





Chú thích:


(1)
Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc kết hôn khác với nơi đăng ký kết hôn trước đây;


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________

		Mẫu STP/HT-2006-XNHN.1





TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN


(DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở TRONG NƯỚC)


Kính gửi: Ủy ban nhân dân……………………………………………


Họ và tên người khai:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:



Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Nơi thường trú/tạm trú:



Tình trạng hôn nhân hiện tại (1):



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (2)



để (3)



		

		Làm tại…………ngày……tháng……năm……


Người khai


…………………..





Chú thích:


(1)
Ghi rõ: Đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết;


(2)
Cho bản thân hay cho người khác; nếu đề nghị cho người khác, thì phải ghi rõ;


(3)
Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________

		Mẫu STP/HT-2006-XNHN.2





TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN


(DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI)


Kính gửi: Ủy ban nhân dân……………………………………………


Họ và tên người khai:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:



Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Nơi thường trú/tạm trú hiện nay:



Nơi thường trú trước khi xuất cảnh:



Trong thời gian cư trú tại:



………………từ ngày……tháng……năm………., đến ngày ……tháng……năm



Tình trạng hôn nhân (1):



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (2)



để (3)



		

		Làm tại…………ngày……tháng……năm……


Người khai


…………………..





Chú thích:


(1)
Ghi rõ: Đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết;


(2)
Cho bản thân hay cho người khác; nếu đề nghị cho người khác, thì phải ghi rõ;


(3)
Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.


		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:……./UBND-XN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________


Ngày……tháng……năm………

		Mẫu STP/HT-2006-XNHN.3





GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN


(DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở TRONG NƯỚC)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị của ông/bà:……………………………………………..


XÁC NHẬN:


Ông/bà:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Nơi thường trú/tạm trú hiện nay:



Tình trạng hôn nhân hiện tại:



Giấy này được cấp để:



và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.


Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân


Số:…………………Quyển số:……………………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


………………

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:……./UBND-XN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________


Ngày……tháng……năm………

		Mẫu STP/HT-2006-XNHN.4





GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN


(DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị của ông/bà:……………………………………………..


XÁC NHẬN:


Ông/bà:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Nơi thường trú/tạm trú hiện nay:



Nơi thường trú trước khi xuất cảnh:



Trong thời gian cư trú tại:



………………từ ngày……tháng……năm………., đến ngày ……tháng……năm



Tình trạng hôn nhân:



Giấy này được cấp để:



và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.


Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân


Số:…………………Quyển số:……………………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


………………

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


………………….





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-KT





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ


Kính gửi:……………………………………………………….


Họ và tên người khai:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người đã chết:



Đề nghị đăng ký lại việc tử cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Đã chết vào lúc:………………..giờ……………phút, ngày….... tháng…….. năm



Nơi chết:



Nguyên nhân chết:



Đã đăng ký khai tử tại:




ngày……….tháng………. năm



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị
 đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây (1)


……………………………………


……………………………………


……………………………………


……………………………………


Ngày……tháng……năm……


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 


…………………

		Người khai


…………………….





Chú thích:


(1)
Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc tử khác với nơi đăng ký khai tử trước đây.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-CN.1





GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI


Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………………………………


Chúng tôi (Tôi) là:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		







Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):



Tên cơ sở nuôi dưỡng:



Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:



Đồng ý thỏa thuận cho trẻ em sau đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán (2):



Nơi thường trú/tạm trú:



Lý do đưa vào cơ sở nuôi dưỡng (3):



Làm con nuôi của ông bà:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Lý do đồng ý cho trẻ em làm con nuôi:



Lý do đồng ý nhận trẻ em làm con nuôi:



Chúng tôi cam đoan việc thỏa thuận cho và nhận con nuôi trên đây là hoàn toàn tự nguyện, việc cho và nhận con nuôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cho và nhận con nuôi của mình.


Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		Bên cho con nuôi (4)


…………………


Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi (6)


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


Ông/bà………………………………………

có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình


Ngày………tháng………năm………


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


………………….

		Bên nhận con nuôi (5)


…………………….


Ý kiến của người được nhận làm con nuôi (nếu con nuôi đủ 9 tuổi trở lên)


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………





Chú thích:


(1)
Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng;


(2)
Ghi theo quê quán của cha đẻ, nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống;


(3)
Chỉ cần thiết trong trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng;


(4)(5) 
Nếu bên cho/bên nhận nuôi là hai vợ chồng, thì phải có chữ ký của cả vợ chồng;


(6)
Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi khác với nơi thường trú/tạm trú của người nhận con nuôi.


		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-CN.2





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI


(BẢN CHÍNH)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét việc thỏa cho và nhận con nuôi của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi 


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-CN.2.a





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI


(BẢN SAO)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét việc thỏa cho và nhận con nuôi của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi 


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


(Đã ký)


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Đã ký)


………………….






		

		Sao từ Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi


Ngày……. tháng........năm……..


CHỦ TỊCH


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-CN.3





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI


(BẢN CHÍNH – ĐĂNG KÝ LẠI)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét việc thỏa cho và nhận con nuôi của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi 


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-CN.3.a





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI


(BẢN SAO – ĐĂNG KÝ LẠI)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét việc thỏa cho và nhận con nuôi của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi 


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


(Đã ký)


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Đã ký)


………………….






		

		Sao từ Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi


Ngày……. tháng........năm……..


CHỦ TỊCH


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố


………….


SỞ TƯ PHÁP


Số:………/QĐ-STP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-CN.4





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI


(BẢN CHÍNH – ĐĂNG KÝ LẠI)


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị đăng ký lại việc nuôi con nuôi của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Điều 3. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được công nhận kể từ ngày……..tháng……..năm……….


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi 


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ hộ tịch


………………….

		GIÁM ĐỐC


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố


………….


SỞ TƯ PHÁP


Số:………/QĐ-STP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-CN.4.a





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI


(BẢN SAO – ĐĂNG KÝ LẠI)


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị đăng ký lại việc nuôi con nuôi của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Điều 3. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được công nhận kể từ ngày……..tháng……..năm……….


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi 


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ hộ tịch


(Đã ký)


………………….

		GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


………………….






		

		Sao từ Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi


Ngày……tháng……năm……..


GIÁM ĐỐC


………………





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-CN.5





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI


Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………………………………


Chúng tôi (Tôi) là:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):



Tên cơ sở nuôi dưỡng:



Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:



Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại:



Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị ……………………………………đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây (2)


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


Ngày………tháng………năm………


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


………………….

		Người khai


………………….





Chú thích:


(1)
Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng;


(2)
Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc nuôi con nuôi khác với nơi đăng ký nuôi con nuôi trước đây.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-GH.1





GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ


Kính gửi: ………………..…………………………………………


Họ và tên người cử giám hộ:
Giới tính:



Năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người cần được giám hộ:



Cử người có tên dưới đây:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Lý do cử giám hộ:



Đề nghị ……………………………………đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		Ý kiến của người được cử làm giám hộ


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………




		Người cử giám hộ (1)


………………….





Chú thích:


(1)
Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử người giám hộ .


		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-GH.2





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN CHÍNH)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị công nhận giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Điều 2. Người giám hộ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký giám hộ


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-GH.2.a





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN SAO)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị công nhận giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Điều 2. Người giám hộ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký giám hộ 


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


(Đã ký)


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Đã ký)


………………….






		

		Sao từ Sổ đăng ký giám hộ


Ngày……tháng……năm…….


CHỦ TỊCH


…………………





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố


…………..


SỞ TƯ PHÁP


Số:………/QĐ-STP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-GH.3





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN CHÍNH)


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị công nhận giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Điều 2. Người giám hộ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký giám hộ


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ hộ tịch


………………….

		GIÁM ĐỐC


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố


…………..


SỞ TƯ PHÁP


Số:………/QĐ-STP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-GH.3.a





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN SAO)


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị công nhận giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:



Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Điều 2. Người giám hộ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký giám hộ


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ hộ tịch


(Đã ký)


………………….

		GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


………………….






		

		Sao từ Sổ đăng ký giám hộ


Ngày…… tháng...... năm……..


GIÁM ĐỐC


………………….





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-GH.4





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ


Kính gửi:……………………………………………………….


Họ và tên người khai:



Năm sinh:




Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Đề nghị…………………………………………đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:


Người giám hộ:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Người được giám hộ:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Theo Quyết định công nhận việc giám hộ số:…………..ngày…….. tháng…….năm



của.



Lý do chấm dứt việc giám hộ:



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị ………………………………………………..đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		

		Người đề nghị chấm dứt giám hộ


…………………….



		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-GH.5





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN CHÍNH)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:


Người giám hộ:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Người được giám hộ:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Theo Quyết định công nhận giám hộ số:……………..ngày……. tháng…….. năm



của


Lý do chấm dứt giám hộ:



Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký giám hộ


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-GH.5.a





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN SAO)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:


Người giám hộ:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Người được giám hộ:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Theo Quyết định công nhận giám hộ số:……………..ngày……. tháng…….. năm



của


Lý do chấm dứt giám hộ:



Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký giám hộ


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


(Đã ký)


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Đã ký)


………………….






		

		Sao từ Sổ đăng ký giám hộ


Ngày……. tháng…… năm……..


CHỦ TỊCH


……………..





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố


…………..


SỞ TƯ PHÁP


Số:………/QĐ-STP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-GH.6





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN CHÍNH)


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:


Người giám hộ:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Người được giám hộ:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Theo Quyết định công nhận giám hộ số:……………..ngày……. tháng…….. năm



của


Lý do chấm dứt giám hộ:



Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký giám hộ


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ hộ tịch


………………….

		GIÁM ĐỐC


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố


…………..


SỞ TƯ PHÁP


Số:………/QĐ-STP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-GH.6.a





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN SAO)


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:


Người giám hộ:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		



		Số giấy CMND/Hộ chiếu

		

		





Người được giám hộ:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Theo Quyết định công nhận giám hộ số:……………..ngày……. tháng…….. năm



của


Lý do chấm dứt giám hộ:



Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký giám hộ


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ hộ tịch


(Đã ký)


………………….

		GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


………………….






		

		Sao từ Sổ đăng ký giám hộ


Ngày……tháng…..năm……


GIÁM ĐỐC


………………..





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-CMC.1





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON


Kính gửi:……………………………………………………….


Họ và tên người khai:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Đề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người dưới đây là con của tôi:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		





Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con:



Tôi cam đoan việc nhận con của tôi là đúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (1)


……………………………………..


……………………………………..


……………………………………..


Ngày……tháng……năm……

		Người khai


…………………….





Chú thích:


(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự).


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-CMC.2





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ


(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)


Kính gửi:……………………………………………………….


Họ và tên người người nhận cha/mẹ:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Đề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người dưới đây là ………………… của tôi:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú (1):



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Tôi cam đoan việc nhận…………….. của tôi là đúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		

		Người khai


…………………….





Chú thích:


(1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-CMC.3





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ


(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha 


cho con chưa thành niên)


Kính gửi:……………………………………………………….


Họ và tên người khai:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người nhận cha/mẹ:



Đề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người có tên dưới đây:


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú (1):



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Là cha/mẹ của người có tên dưới đây:


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Tôi cam đoan việc nhận…………….. của tôi là đúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		

		Người khai


…………………….





Chú thích:


(1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.


		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-CMC.4





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON


(BẢN CHÍNH)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị công nhận việc nhận:……………………..của ông/bà



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Là …………………………………..của người có tên dưới đây:


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-CMC.4.a





QUYẾT ĐỊNH


CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON


(BẢN SAO)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị công nhận việc nhận:……………………..của ông/bà



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Là …………………………………..của người có tên dưới đây:


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch


(Đã ký)


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Đã ký)


………………….






		

		Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con


Ngày……. tháng……. năm……..


CHỦ TỊCH


…………………





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

		Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG


HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


Kính gửi:……………………………………………………….


Họ và tên người khai:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Đề nghị…………………………………………đăng ký việc (1)



………………………………………………………………cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Đã đăng ký khai sinh tại:



…………………………………………………………ngày…….. tháng……..năm



Theo Giấy khai sinh số:
Quyển số



Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Lý do:



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị………………………………………………..đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


……………………………………..


……………………………………..


……………………………………..

		Người khai


…………………….





Chú thích:


(1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính – yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ.



		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.2





QUYẾT ĐỊNH


THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH,


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


(BẢN CHÍNH)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị của ông/bà:…………………….. về việc



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Được:



Trong Giấy khai sinh số:…………….. Quyển số:………………do:




cấp ngày…….. tháng…….. năm



Từ:



Thành:



Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh.


Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của đương sự.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch/


Cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Xã/phường……………


Huyện/quận…………..


Tỉnh/thành phố……….


Số:………/QĐ-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.2.a





QUYẾT ĐỊNH


THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH,


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


(BẢN SAO)


ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị của ông/bà:…………………….. về việc



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Được:



Trong Giấy khai sinh số:…………….. Quyển số:………………do:




cấp ngày…….. tháng…….. năm



Từ:



Thành:



Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh.


Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của đương sự.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ Tư pháp hộ tịch/


Cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp


(Đã ký)


………………….

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Đã ký)


………………….






		

		Sao từ Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch


Ngày……tháng……năm………


CHỦ TỊCH


……………………..





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố


……….


SỞ TƯ PHÁP


Số:………/QĐ-STP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.3





QUYẾT ĐỊNH


THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH,


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


(BẢN CHÍNH)


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị của ông/bà:…………………….. về việc



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Được:



Trong Giấy khai sinh số:…………….. Quyển số:………………do:




cấp ngày…….. tháng…….. năm



Từ:



Thành:



Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh.


Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của đương sự.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ hộ tịch


………………….

		GIÁM ĐỐC


………………….





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố


……….


SỞ TƯ PHÁP


Số:………/QĐ-STP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.3.a





QUYẾT ĐỊNH


THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH,


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


(BẢN SAO)


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị của ông/bà:…………………….. về việc



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Được:



Trong Giấy khai sinh số:…………….. Quyển số:………………do:




cấp ngày…….. tháng…….. năm



Từ:



Thành:



Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh.


Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của đương sự.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch


Số:……………Quyển số:……………


		Cán bộ hộ tịch


(Đã ký)


………………….

		GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


………………….






		

		Sao từ Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch


Ngày……tháng……năm……


GIÁM ĐỐC


……………………





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố


……….


SỞ TƯ PHÁP


Số:………/STP-XN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Ngày…… tháng…… năm……

		Mẫu STP/HT-2006-XNGC





GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC


ĐÃ GHI CHÚ VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ 


TRƯỚC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NƯỚC NGOÀI


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị của:………………………………….. về việc



XÁC NHẬN:


Ông/bà:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Nơi thường trú/tạm trú:



Đã thực hiện ghi vào Sổ đăng ký:
 số:…………… quyển số



Nội dung ghi chú:



Căn cứ ghi chú:



		Cán bộ hộ tịch


………………….

		GIÁM ĐỐC


………………….
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


________________
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BỘ TƯ PHÁP


SỔ


ĐĂNG KÝ KHAI SINH


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.


2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.


3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.


4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.


5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.


6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:


- Họ và tên người được đăng ký khai sinh phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;


- Ngày, tháng, năm sinh của người được đăng ký khai sinh phải ghi cả bằng số và chữ; nơi sinh ghi rõ địa điểm sinh (bệnh viện, trạm y tế…), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố;


- Quê quán của người được đăng ký khai sinh được xác định theo quê quán của cha đẻ, nếu không xác định được cha đẻ, thì quê quán của con được xác định theo quê quán của mẹ đẻ, nếu không xác định được cha, mẹ đẻ thì quê quán của trẻ được để trống.


- Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký khai sinh (đăng ký quá hạn, đăng ký lại, cấp lại Giấy khai sinh, con ngoài giá thú, con nuôi, trẻ em bị bỏ rơi…) và những nội dung thay đổi sau này.


7. Khi sử dụng hết Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.


8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thì chỉ cần một quyển và lưu tại Sở Tư pháp.


Trang số 01:


Số:…………..


		Phần ghi về người được đăng ký khai sinh


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:
 ghi bằng chữ:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Phần ghi về cha, mẹ người được đăng ký khai sinh:


Họ và tên cha:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Họ và tên mẹ:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Phần ghi về người đi đăng ký khai sinh:


Họ và tên:



Quan hệ với người được khai sinh:



Đăng ký ngày…………… tháng………….. năm



Họ tên, chức vụ, người ký Giấy khai sinh:



Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ 


Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp


…………………

		Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


________________




BỘ TƯ PHÁP


SỔ


ĐĂNG KÝ KẾT HÔN


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.


2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.


3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.


4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.


5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.


6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:


- Họ và tên chồng và vợ phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;


- Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký (đăng ký lại…) và những nội dung thay đổi sau này.


7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận và đóng dấu.


8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. 


Trang số 01:


Số:…………..


		Họ và tên chồng:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Họ và tên vợ:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Đăng ký ngày…………. tháng…………. năm



Họ tên, chức vụ, người ký Giấy chứng nhận kết hôn:



Chữ ký của chồng
Chữ ký của vợ


Cán bộ Tư pháp hộ tịch


…………………

		Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


________________




BỘ TƯ PHÁP


SỔ


ĐĂNG KÝ KHAI TỬ


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.


2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.


3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.


4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.


5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.


6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:


- Họ và tên người được đăng ký khai tử phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;


- Nơi chết phải ghi rõ địa điểm chết (bệnh viện, trạm y tế, nhà riêng…), Xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố.


- Phần ghi về Giấy báo tử/giấy tờ thay cho Giấy báo tử phải ghi rõ: Giấy báo tử hoặc tên giấy tờ thay cho Giấy báo tử; số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức cấp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử.


- Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký khai tử (đăng ký quá hạn, đăng ký lại, người chết không rõ tung tích…) và những nội dung thay đổi sau này.


7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.


8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong trường hợp đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài thì chỉ cần một quyển và lưu tại Sở Tư pháp.


Trang số 01:


Số:…………..


		Phần ghi về người chết:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Giờ, phút, ngày, tháng, năm chết:



Nơi chết:



Nguyên nhân chết:



Phần ghi về Giấy báo tử/Giấy tờ thay cho Giấy báo tử:


Phần ghi về người đi đăng ký khai tử:


Họ và tên:



Quan hệ với người đã chết:



Đăng ký ngày………. tháng……… năm



Họ tên, chức vụ, người ký Giấy chứng tử:



Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ 


Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp


…………………

		Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


________________




BỘ TƯ PHÁP


SỔ


ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN


NUÔI CON NUÔI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.


2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.


3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.


4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.


5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.


6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:


- Họ và tên con nuôi phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;


- Phần quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi: ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ quan nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng.


- Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký (đăng ký lại, con nuôi là thương binh, người tàn tật, khi bổ sung, sửa đổi Giấy khai sinh của con nuôi…) và những nội dung thay đổi sau này.


7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận và đóng dấu.


8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. 


Trang số 01:


Số:…………..


		Phần ghi về con nuôi:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Phần ghi về cha, mẹ nuôi:


ÔNG


BÀ


Họ và tên


Ngày, tháng, năm sinh


Dân tộc/Quốc tịch


Nơi thường trú/tạm trú


Số Giấy CMND/Hộ chiếu


Phần ghi về bên giao con nuôi:


ÔNG


BÀ


Họ và tên


Ngày, tháng, năm sinh


Dân tộc/Quốc tịch


Nơi thường trú/tạm trú


Số Giấy CMND/Hộ chiếu


Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi:



Tên cơ sở nuôi dưỡng:



Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:



Quyết định số:……… ngày………. tháng…….. năm



Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định:



Chữ ký của người giao con nuôi       Chữ ký của người nhận con nuôi


Cán bộ Tư pháp hộ tịch


…………………….




		Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


________________




BỘ TƯ PHÁP


SỔ


ĐĂNG KÝ VIỆC 


GIÁM HỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.


2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.


3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.


4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.


5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.


6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:


- Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký và những nội dung thay đổi sau này. Trong trường hợp chấm dứt giám hộ, thì phải ghi rõ: họ tên người đề nghị chấm dứt giám hộ, lý do chấm dứt giám hộ; số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận chấm dứt giám hộ; họ tên, chức vụ người ký Quyết định công nhận chấm dứt giám hộ.


7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.


8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong trường hợp đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài thì chỉ cần một quyển lưu tại Sở Tư pháp.


Trang số 01:


Số:…………..


		Phần ghi về người được giám hộ:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Phần ghi về người giám hộ:


ÔNG


BÀ


Họ và tên


Ngày, tháng, năm sinh


Dân tộc/Quốc tịch


Nơi thường trú/tạm trú


Số Giấy CMND/Hộ chiếu


Lý do cử giám hộ:



Phần ghi về người cử giám hộ:


Họ và tên:



Quan hệ với người được giám hộ:



Quyết định số:……… ngày………. tháng…….. năm



Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định:



Chữ ký của người cử giám hộ   Chữ ký của người giám hộ


Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ 


Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp


…………………….




		Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


________________




BỘ TƯ PHÁP


SỔ


ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN


CHA, MẸ, CON

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.


2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.


3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.


4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.


5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.


6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:


- Phần ghi về người yêu cầu đăng ký việc nhận, cha, mẹ, con: chỉ phải ghi trong trường hợp người giám hộ nhận cha, mẹ cho người con chưa thành niên, hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự;


- Nơi thường trú/tạm trú: trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ "Đã chết".


- Phần Ghi chú: ghi rõ sự kiện đăng ký cha/mẹ nhận con hay con nhận cha/mẹ và những nội dung thay đổi sau này.


7. Khi sử dụng hết Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận và đóng dấu.


8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. 


Trang số 01:


Số:…………..


		Phần ghi về người nhận cha, mẹ, con:


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Phần ghi về người được nhận là cha, mẹ, con:


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Quê quán:



Nơi thường trú/tạm trú:



Phần ghi về người yêu cầu đăng ký việc nhận cha, mẹ:


Họ và tên:



Quan hệ với người nhận cha, mẹ:



Quyết định số:……… ngày………. tháng…….. năm



Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định:



Cán bộ Tư pháp hộ tịch 


…………………….




		Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


________________




BỘ TƯ PHÁP


SỔ


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI,


CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.


2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tích của Sở Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.


3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.


4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.


5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.


6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:


- Phần ghi về người được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc) ghi theo Giấy khai sinh vào thời điểm nộp hồ sơ;


7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cập huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.


8. Đối với các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, thì Sổ được lập thành hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp, thì chỉ cần một quyển và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp.


Trang số 01:


Số:…………..


		Phần ghi về người được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:


Họ và tên:



Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:


Giấy khai sinh số:
Quyển số:



Nơi cấp:



Ngày, tháng, năm cấp:



Được:



Từ:



Thành:



Phần ghi về người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:


Họ và tên:



Quan hệ với người được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:



Quyết định số:……… ngày………. tháng…….. năm



Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định:



Cán bộ Tư pháp hộ tịch/Cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp/Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp 


…………………….




		Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


________________




BỘ TƯ PHÁP


SỔ


CẤP GIẤY XÁC NHẬN


TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.


2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.


3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.


4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.


5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.


6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:


- Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Chỉ ghi trong trường hợp người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.


- Tình trạng hôn nhân:


+ Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thì ghi tình trạng hôn nhân hiện tại (đang có vợ hoặc đang có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết) của người đó.


+ Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, thì ghi rõ tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian cư trú tại Việt Nam (nơi thường trú trước khi xuất cảnh) và ghi rõ: Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày…… tháng….. năm…… đến ngày..….. tháng…… năm……. (có vợ hoặc chồng hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết).


- Phần Ghi chú dùng để ghi những nội dung thay đổi sau này.


7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận và đóng dấu.


8. Sổ được lập thành một quyển và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.


Trang số 01:


Số:…………..


		Phần ghi về người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Nơi thường trú/tạm trú:



Nơi thường trú trước khi xuất cảnh:



Tình trạng hôn nhân:



Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:



Phần ghi về người đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:


Họ và tên:



Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:



Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số:…ngày…tháng…năm



Họ tên, chức vụ, người ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:



Cán bộ Tư pháp hộ tịch 


…………………….




		Ghi chú:
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		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố……….


Huyện/quận…………..


Xã/phường……………

		BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND 


CẤP XÃ VÀ UBND CẤP HUYỆN


ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ HÀNG NĂM

		Mẫu STP/HT-2006-TK.1





Từ ngày………. tháng………. năm………..,


đến ngày………. tháng………. năm………..


A. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP XÃ


		SỰ KIỆN HỘ TỊCH

		Tổng số

		Nam

		Nữ

		Trong đó



		

		

		

		

		Đăng ký đúng hạn

		Đăng ký quá hạn

		Đăng ký lại



		I. SINH

		

		

		

		

		

		



		1. Con trong giá thú

		

		

		

		

		

		



		2. Con ngoài giá thú

		

		

		

		

		

		



		3. Trẻ bị bỏ rơi

		

		

		

		

		

		



		II. TỬ

		

		

		

		

		

		



		THEO CHẾ ĐỘ

		

		

		

		

		

		



		1. Trẻ em dưới 1 tuổi

		

		

		

		

		

		



		2. Trẻ em từ đủ 1 tuổi đến dưới 16 tuổi

		

		

		

		

		

		



		3. Người từ đủ 16 tuổi trở lên

		

		

		

		

		

		



		THEO NGUYÊN NHÂN CHẾT

		

		

		

		

		

		



		1. Chết do bệnh tật, già yếu

		

		

		

		

		

		



		2. Chết do tai nạn

		

		

		

		

		

		



		3. Chết do tự tử

		

		

		

		

		

		



		4. Các trường hợp khác

		

		

		

		

		

		



		III. KẾT HÔN

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Đăng ký kết hôn

		Đăng ký lại việc kết hôn



		

		

		

		



		IV. NUÔI CON NUÔI

		Tổng số

		Nam

		Nữ

		Trong đó



		

		

		

		

		Con nuôi dưới 15 tuổi

		Con nuôi trên 15 tuổi

		Đăng ký lại



		

		

		

		

		

		

		





		SỰ KIỆN HỘ TỊCH

		Tổng số

		Nam

		Nữ

		Trong đó



		

		

		

		

		Đăng ký đúng hạn

		Đăng ký quá hạn

		Đăng ký lại



		V. GIÁM HỘ

		Tổng số:



		VI. NHẬN CHA, MẸ, CON

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Con chưa thành niên

		Con đã thành niên



		1. Cha, mẹ nhận con

		

		

		



		2. Con nhận cha, mẹ còn sống

		

		

		



		3. Con nhận cha, mẹ đã chết

		

		

		



		VII. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

		Tổng số

		Tổng số



		

		

		Thay đổi họ tên, chữ đệm

		Cải chính ngày, tháng, năm sinh

		Các trường hợp khác



		

		

		

		

		



		VIII. GHI VÀO SỔ CÁC THAY ĐỔI HỘ TỊCH KHÁC 

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Xác định cha, mẹ, con

		Thah đổi quốc tịch

		Ly hôn

		Hủy việc kết hôn trái pháp luật

		Chấm dứt việc nuôi con nuôi



		

		

		

		

		

		

		





B. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP HUYỆN


		I. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Thay đổi họ tên, chữ đệm

		Cải chính ngày, tháng, năm sinh

		Xác định lại dân tộc

		Xác định lại giới tính

		Các trường hợp khác



		

		

		

		

		

		

		



		II. CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

		Tổng số:





		Người lập biểu


………………….

		Ngày….. tháng…… năm……


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


…………………..





		ỦY BAN NHÂN DÂN


Tỉnh/thành phố


……….


SỞ TƯ PHÁP




		BÁO CÁO THỐNG KÊ 


SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH 


TẠI SỞ TƯ PHÁP


ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ HÀNG NĂM

		Mẫu STP/HT-2006-TK.2





Từ ngày………. tháng………. năm………..,


đến ngày………. tháng………. năm………..


		SỰ KIỆN HỘ TỊCH

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Nam

		Nữ



		I. SINH

		

		

		



		1. Con có cha và mẹ là người nước ngoài 

		

		

		



		2. Con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam 

		

		

		



		II. TỬ

		

		

		



		1. Người nước ngoài

		

		

		



		2. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

		

		

		



		III. KẾT HÔN

		Tổng số:



		1. Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

		



		2. Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với người nước ngoài

		



		3. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

		



		4. Người nước ngoài với người nước ngoài 

		



		IV. NHẬN CHA, MẸ, CON

		Tổng số:



		1. Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài 

		



		2. Giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau

		



		3. Giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên định cư ở nước ngoài 

		



		V. GIÁM HỘ

		Tổng số:



		1. Người nước ngoài giám hộ trẻ em Việt Nam 

		



		2. Công dân Việt Nam giám hộ trẻ em nước ngoài 

		





		SỰ KIỆN HỘ TỊCH

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Nam

		Nữ



		VI. NUÔI CON NUÔI

		Tổng số

		Nam

		Nữ

		Trong đó



		

		

		

		

		Trẻ em đi từ gia đình

		Trẻ em đi từ cơ sở nuôi dưỡng



		1. Người nước ngoài nuôi trẻ em Việt Nam  

		

		

		

		

		



		2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nuôi trẻ em Việt Nam 

		

		

		

		

		



		3. Người Việt Nam nuôi trẻ em nước ngoài 

		

		

		

		

		



		VII. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Thay đổi họ tên, chữ đệm

		Cải chính ngày, tháng, năm sinh

		Xác định lại dân tộc

		Xác định lại giới tính

		Các trường hợp khác



		

		

		

		

		

		

		



		VIII. GHI VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Sinh

		Kết hôn

		Nhận cha, mẹ, con

		Nuôi con nuôi



		

		

		

		

		

		



		IX. ĐĂNG KÝ LẠI

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Sinh

		Tử

		Kết hôn

		Nhận nuôi con nuôi



		

		

		

		

		

		



		X. CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

		Tổng số:





		Người lập biểu


………………….

		Ngày….. tháng…… năm……


GIÁM ĐỐC


…………………..






